Đề thi IELTS Writing task 2 cuốn Cambridge 11 Test 2
Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement. To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?
Phân tích đề bài 
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– Action keywords: To what extent do you think… → Dạng bài Opinion Essay.

Cấu trúc bài viết

Sau khi kết thúc phân tích đề – một trong các bước chuẩn bị trước khi viết bài, chúng ta chuyển sang  lập dàn ý với bố cục 4 phần cụ thể dưới đây.

– Introduction:
· Giới thiệu topic. Phần này lưu ý gói gọn trong 1 câu thôi nhé các bạn.

· Trả lời câu hỏi.

– Body 1:
· Topic sentence: Ra luật về xử lý rác thải tại gia là cách giải quyết hứa hẹn hiệu quả.

· Supporting idea: Khi luật được đưa ra thì người dân sẽ chú ý hành vi hơn. Dần dần tọa nên thói quen tốt về bảo về môi trường cho người dân.

– Body 2:
· Topic sentence: Mặt khác, giáo dục cũng là một cách hiệu quả không kém.

· Supporting idea 1: Chính phủ nên có đội ngũ giáo viên lành nghề về lĩnh vực này để truyền đạt cho học sinh kiến thức phân loại rác.

· Supporting idea 2: Nếu ra luật phạt thì sẽ tương đối thiếu tính thực tiễn khi áp dụng “cào bằng” cho cả những hộ gia đình thu nhập thấp, tạo gánh nặng cho họ.

– Conclusion: Kết luận câu hỏi theo ý kiến bản thân. Lưu ý, viết conclusion ngắn và “chất” thể hiện rõ ý trong thời gian ngắn thay vì dài dòng, lê thê và  lại mất thời gian, ảnh hưởng tới thời gian làm các phần khác bạn nhé.
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Bài mẫu tham khảo

It is difficult to conceive a sustainable economic growth without a clean and healthy living condition for people. For this reason, many suggest a new legislation on household waste recycling as the only way to protect the living environment. I partly agree with this statement.
On the one hand, I concur that a law on waste recycling is a promising approach to the problems of waste from households. It is true that when a bill is adopted and made into a law, people undoubtedlypay more attention to it and take it with more serious consideration. If they know that they can be fined, punished or even imprisoned for not obeying recycling laws, they will certainly abide by the laws and take more responsibility for classifying the waste from their homes. This will gradually form a good habit of protecting the surrounding environment among the population. For this reason, more waste from home can be recycled, contributing to a cleaner environment.
On the other hand, I do not agree that this is the only measure to increase recycling because education can be equally or even more effective to solve the problem of household waste. For example, governments should have well-trained teachers impart the knowledge of how to properly recycle household waste to students. Children who receive this knowledge can recycle with a higher level of effectiveness and success than those who do not. Another reason why I do not agree with this new law is that this policy is apparently impractical to low-income families who are already struggling with many problems in their life. A law on treating waste from their homes just places a heavier burden and greater anxiety on them.
In conclusion, the introduction of a new law on treating waste from homes can be an effective measure to some extent, but this would certainly not be the only way and not a feasible measure to instable-income families.
Lưu ý, viết xong bài chưa hẳn là “xong”, nên kiểm tra cẩn thận sau khi viết xong bài để đảm bảo không có lỗi chính tả hoặc lỗi ngữ pháp “ngớ ngẩn” nhé các bạn.

Từ vựng hay

– Conceive (v): to form an idea, a plan, etc. in your mind; to imagine something – Nhận thấy

Ex: He conceived the idea of transforming the old power station into an arts centre.
– Sustainable (adj): involving the use of natural products and energy in a way that does not harm the environment – Thân thiện môi trường

Ex: sustainable forest management
– Legislation (n): a law or a set of laws passed by a parliament – Bộ luật/ luật

Ex: an important piece of legislation
– Concur (v) to agree – Đồng ý

Ex: Historians have concurred with each other in this view.
– Promising (adj): showing signs of being good or successful – Đầy hứa hẹn

Ex: He was voted the most promising new actor for his part in the movie.
– Approach (n): a way of dealing with somebody/something; a way of doing or thinking about something such as a problem or a task – Giải pháp, cách giải quyết

Ex: She took the wrong approach in her dealings with them.
– Adopt (v): to start to use a particular method or to show a particular attitude towards somebody/something – Đưa ra, bắt đầu thực hiện

Ex: All three teams adopted different approaches to the problem.
– Undoubtedly (adv): used to emphasize that something exists or is definitely true – Chắc chắn, nhãn tiền

Ex: There is undoubtedly a great deal of truth in what he says.
– Imprison (v): to put somebody in a prison or another place from which they cannot escape – Bắt giam/ tống giam

Ex: They were imprisoned for possession of drugs.
– Abide by(v): to accept and act according to a law, an agreement, etc. – Tuân thủ (pháp luật)

Ex: You’ll have to abide by the rules of the club.
– Take responsibility(v): Có trách nhiệm

Ex: I don’t feel ready to take on new responsibilities.
– Classify (v): to arrange something in groups according to features that they have in common – Phân chia/ phân loại

Ex: The books in the library are classified according to subject.
– Gradually (adv): slowly, over a long period of time – Một cách từ từ, dần dần

Ex: Gradually, the children began to understand.
– Surrounding (adj): that is near or around something – Xung quanh

Ex: Oxford and the surrounding area.
– Measure (v): to judge the importance, value or effect of something – Đánh giá

Ex: It is difficult to measure the success of the campaign at this stage.
– Well-trained (adj): được đào tạo/ giáo dục  tốt

Ex: She is well-trained
– Impart(v): to pass information, knowledge, etc. to other people – Truyền đạt (kiến thức)

Ex:Teachers impart the knowledge to students.
– Properly (adv): in a way that is correct and/or appropriate – Một cách chính xác

Ex: How much money do we need to do the job properly?
– Impractical (adj): not sensible or realistic – Không thực tế

Ex: It was totally impractical to think that we could finish the job in two months.
– Low-income(adj): Thu nhập thấp

Ex: She never goes on a date with low-income guys. 
– Burden (n): a duty, responsibility, etc. that causes worry, difficulty or hard work – Gánh nặng/ trách nhiệm

Ex:  The main burden of caring for old people falls on the state.
 – Anxiety (n): the state of feeling nervous or worried that something bad is going to happen – Sự bồn chồn, lo lắng

Ex: Some hospital patients experience high levels of anxiety.
– Extent (n): how large, important, serious, etc. something is – Tầm quan trọng

Ex: It is difficult to assess the full extent of the damage.
– Feasible (adj): that is possible and likely to be achieved – Tối ưu, hiệu quả

Ex: It’s just not feasible to manage the business on a part-time basis.
– Instable-income (adj): thu nhập không ổn định

Ex: His family is an instable-income one.
Bản dịch tiếng Việt

Rất khó để hình thành một nền kinh tế bền vững mà không tạo môi trường sống sạch sẽ và lành mạnh cho người dân. Vì lý do này, nhiều người cho rằng một luật mới về tái chế chất thải hộ gia đình là cách duy nhất để bảo vệ môi trường sống. Tôi đồng ý một phần với tuyên bố này.
Một mặt, tôi đồng ý rằng luật về tái chế chất thải là cách giải quyết đầy hứa hẹn đối với các vấn đề về chất thải từ các hộ gia đình. Đúng là khi được thông qua và được thực hiện thành luật, mọi người chắc chắn chú ý nhiều hơn đến nó và xem xét nó với sự cân nhắc nghiêm túc hơn. Nếu họ biết rằng họ có thể bị phạt tiền, bị trừng phạt hoặc thậm chí bị cầm tù vì không tuân thủ luật tái chế, họ chắc chắn sẽ tuân theo luật pháp và chịu trách nhiệm nhiều hơn về phân loại rác thải từ nhà của họ. Điều này dần dần sẽ tạo thành thói quen tốt để bảo vệ môi trường xung quanh. Vì lý do này, nhiều chất thải từ nhà có thể được tái chế, góp phần vào một môi trường sạch hơn.
Mặt khác, đây không phải là biện pháp duy nhất để tăng tái chế vì giáo dục có thể có tác dụng tương tự hoặc thậm chí hiệu quả hơn để giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt. Ví dụ, chính phủ nên có các giáo viên chuyên nghiệp truyền đạt kiến ​​thức về cách tái chế đúng cách cho học sinh. Trẻ em nhận được kiến ​​thức này có thể tăng mức độ hiệu quả và làm tốt hơn những người không có kiến ​​thức. Một lý do khác khiến tôi không đồng ý với luật mới này là chính sách này dường như không thực tế đối với các gia đình có thu nhập thấp đang phải vật lộn với nhiều vấn đề trong cuộc sống của họ. Một luật về xử lý chất thải từ nhà của họ chỉ là một gánh nặng nặng nề hơn và lo lắng hơn cho họ.
Tóm lại, việc đưa ra một luật mới về xử lý chất thải từ nhà có thể là một biện pháp hiệu quả ở một mức độ nào đó, nhưng điều này chắc chắn sẽ không phải là cách duy nhất và không phải là biện pháp khả thi cho các gia đình có thu nhập không ổn định.
